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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ ĐƯỢC CHUẨN HÓA 

THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) 
 

 

Stt Tên TTHC nội bộ Thẩm quyền giải quyết Văn bản quy định TTHC nội bộ Trang 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH  

A. LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  1 

1.  Đề nghị cấp có thẩm 

quyền công bố dịch bệnh 

truyền nhiễm thuộc 

nhóm A 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Bộ trưởng 

Bộ Y tế, Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế; 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết 

định 26/2023/QĐ-TTg ngày 19/10/2023 Sửa đổi Phụ lục quy định thời gian 

ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh 

truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành 

kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg. 
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2.  Công bố dịch bệnh 

truyền nhiễm thuộc 

nhóm B, C thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Bộ trưởng 

Bộ Y tế, Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế 

Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết 

định 26/2023/QĐ-TTg ngày 19/10/2023 Sửa đổi Phụ lục quy định thời gian 

ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh 

truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành 

kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg. 
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3.  Đề nghị cấp có thẩm 

quyền công bố hết dịch 

truyền nhiễm nhóm A 

trên địa bàn tỉnh 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Thủ tướng 

Chính phủ; Bộ trưởng Bộ 

Y tế, Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế 

Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết 

định 26/2023/QĐ-TTg ngày 19/10/2023 Sửa đổi Phụ lục quy định thời gian 

ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh 

truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành 

kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg. 
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4.  Công bố hết dịch truyền 

nhiễm thuộc nhóm B, C 

trên địa bàn tỉnh 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Bộ trưởng 

Bộ Y tế, Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết 

định 26/2023/QĐ-TTg ngày 19/10/2023 Sửa đổi Phụ lục quy định thời gian 

ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh 

truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành 
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Stt Tên TTHC nội bộ Thẩm quyền giải quyết Văn bản quy định TTHC nội bộ Trang 

hiện TTHC: Sở Y tế kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg. 

B. LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  5 

5.  Phê duyệt tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng trang 

thiết bị chuyên dùng 

trong lĩnh vực y tế cho cơ 

quan, tổ chức thuộc 

phạm vi quản lý của 

UBND tỉnh 

Sở Y tế Điểm b Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 

của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị; Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực Y tế. 
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C. LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM  8 

6.  Duyệt dự trù nhu cầu sử 

dụng thuốc Methadone 

cho các cơ sở điều trị 

thay thế trên địa bàn 

quản lý từ nguồn thuốc 

thuộc thẩm quyền quản 

lý của Sở Y tế 

Sở Y tế Thông tư số 26/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ trưởng 

Bộ Y tế Hướng dẫn quản lý thuốc Methadone. 
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7.  Điều phối thuốc 

Methadone cho các cơ sở 

điều trị thay thế trên địa 

bàn quản lý từ nguồn 

thuốc thuộc thẩm quyền 

quản lý của Sở Y tế 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Sở Y tế 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh 

trực thuộc Sở Y tế 

Thông tư số 26/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Hướng dẫn quản lý thuốc Methadone. 
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D. LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG  12 

8.  Áp dụng biện pháp cách 

ly Y tế tại cơ sở, địa điểm 

khác (ngoại trừ tại nhà, 

tại cửa khẩu, cơ sở y tế) 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế. 

Nghị định số 101/2010/NĐ-CP 30/09/2010 của Chính phủ hướng dẫn Luật 

phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp, cưỡng chế cách ly y 

tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch. 
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9.  Cấp và chi trả tiền bồi 

thường cho người được 

tiêm chủng khi sử dụng 

Sở Y tế Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về 

hoạt động tiêm chủng; Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP. 
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Stt Tên TTHC nội bộ Thẩm quyền giải quyết Văn bản quy định TTHC nội bộ Trang 

vắc xin trong chương 

trình tiêm chủng chống 

dịch 

10.  Thành lập Ban Chỉ đạo 

chống dịch cấp tỉnh 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế. 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg 

ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền 

thành lập, tổ chức và hoạt độngcủa Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp. 
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E. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH  15 

11.  Bổ nhiệm giám định viên 

pháp y và pháp y tâm 

thần thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sở Y tế Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giám định tư pháp; Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; Nghị 

định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP; Nghị định số 148/2025/NĐ- 

CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực y tế;Thông tư số 21/2025/TTBYT ngày 27/6/2025 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm 

thần. 
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12.  Miễn nhiệm giám định 

viên pháp y và pháp y 

tâm thần thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Sở Y tế Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám 

định tư pháp; Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 

157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP; Nghị định số 148/2025/NĐ- CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực y tế;Thông tư số 21/2025/TTBYT ngày 27/6/2025 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm 

thần. 
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F LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ 

13.  Xét thăng hạng bác sỹ 

chính 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
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Stt Tên TTHC nội bộ Thẩm quyền giải quyết Văn bản quy định TTHC nội bộ Trang 

hiện TTHC: Sở Y tế, Sở 

Nội vụ. 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sĩ; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

14.  Xét thăng hạng Bác sĩ y 

học dự phòng chính 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế, Sở 

Nội vụ. 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sĩ; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 
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15.  Xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp Y tế 

công cộng chính 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế, Sở 

Nội vụ. 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 

11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công 

cộng; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành y tế. 

32 

16.  Xét thăng hạng Điều 

dưỡng hạng III 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế, Sở 

Nội vụ. 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-11-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-y-te-cong-cong-276100.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ Thẩm quyền giải quyết Văn bản quy định TTHC nội bộ Trang 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.  

17.  Xét thăng hạng Điều 

dưỡng hạng II 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế, Sở 

Nội vụ. 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.  

42 

18.  Xét thăng hạng Hộ sinh 

hạng III 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế, Sở 

Nội vụ. 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.  

47 

19.  Xét thăng hạng Hộ sinh 

hạng II 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế, Sở 

Nội vụ. 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của 

52 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ Thẩm quyền giải quyết Văn bản quy định TTHC nội bộ Trang 

Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.  

20.  Xét thăng hạng Kỹ thuật 

y hạng III 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế, Sở 

Nội vụ. 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.  

57 

21.  Xét thăng hạng Kỹ thuật 

y hạng II 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế, Sở 

Nội vụ. 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.  

62 

22.  Xét thăng hạng Dược sĩ - Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế, Sở 

Nội vụ. 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 

27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược; 

Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

67 
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Stt Tên TTHC nội bộ Thẩm quyền giải quyết Văn bản quy định TTHC nội bộ Trang 

23.  Xét thăng hạng Dược sĩ 

chính 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế, Sở 

Nội vụ. 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 

27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược; 

Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

72 

24.  Xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp Dinh 

dưỡng hạng III 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế, Sở 

Nội vụ. 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 

28/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh 

dưỡng; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành y tế. 

77 

25.  Xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp Dinh 

dưỡng hạng II 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế, Sở 

Nội vụ. 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 

28/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh 

dưỡng; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành y tế. 

82 

26.  Xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp dân số 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Chủ tịch 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

87 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-28-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-dinh-duong-294586.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-28-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-dinh-duong-294586.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
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viên hạng III UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế, Sở 

Nội vụ. 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 

28/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh 

dưỡng; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành y tế. 

27.  Xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp dân số 

viên hạng II 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế, Sở 

Nội vụ. 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 

28/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh 

dưỡng; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành y tế. 

92 

G. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG  97 

28. 

 

 

 

 

 

 

Tặng Cờ Thi đua của Bộ 

trưởng Bộ Y tế 

 

 

 

 

 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Bộ Y tế. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế. 
Thông tư số 25/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành y tế 

97 

29. 

 

 

 

 

 

Tặng Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Y tế 

 

 

 

 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Bộ Y tế. 

 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế. 

 

Thông tư số 25/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành y tế 

102 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-28-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-dinh-duong-294586.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
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30. 

 

 

 

 

Tặng Kỷ niệm chương 

“Vì sức khỏe nhân dân” 

của Bộ Y tế 

 

 

 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Bộ Y tế. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế. 

Thông tư số 25/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành y tế 

115 

31. 

 

 

 

Đề nghị Xét tặng giải 

thưởng Hải Thượng Lãn 

Ông về công tác y dược 

cổ truyền 

Sở Y tế - Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 

16/11/2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 16/2020/TT-BYT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế ban hành tiêu 

chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y 

dược cổ truyền. 

117 

H. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI  127 

32. 

 

 

 

 

 

 

Xét thăng hạng viên chức 

từ Nhân viên công tác xã 

hội lên Công tác xã hội 

viên 

 

 

 

 

 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế, 

Trung tâm Công tác xã 

hội và Quỹ Bảo trợ trẻ 

em; Trung tâm Bảo trợ 

xã hội Bình Phước 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mã số và tiêu chuẩn chức 

danh  nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội. 

127 

33. Xét thăng hạng viên chức 

từ Công tác xã hội viên 

lên Công tác xã hội viên 

chính 

 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Y tế, 

Trung tâm Công tác xã 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

133 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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hội và Quỹ Bảo trợ trẻ 

em; Trung tâm Bảo trợ 

xã hội Bình Phước 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mã số và tiêu chuẩn chức 

danh         nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội. 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP XÃ  140 

 LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG   

34. Thành lập Ban Chỉ đạo 

chống dịch cấp xã 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Trạm Y tế. 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Chủ tịch 

UBND cấp xã 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg 

ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền 

thành lập, tổ chức và hoạt độngcủa Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp. 

140 

35. Áp dụng biện pháp cách 

ly Y tế tại nhà 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Trạm Y 

tế xã, phường, thị trấn. 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Ban Chỉ đạo 

chống dịch cấp xã 

Nghị định số 101/2010/NĐ-CP 30/09/2010 của Chính phủ hướng dẫn Luật 

phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp, cưỡng chế cách ly y 

tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch. 

140 
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